
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu
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dừng
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MD 22, 38, 21, 27(TH) 340 22'/2/2016 20/3/2016 2 7h30' - 11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1

MD 38, 21, 35, 30(LT) 90 22'/2/2016 22'/6/2016 2 13h - 16h15' 4 Phan Huy Cường W 2.1

MD 22, 38, 21, 27(TH) 340 22'/2/2016 20/3/2016 3 7h30' - 11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1

MD 22, 38, 21, 27(TH) 340 22'/2/2016 20/3/2016 4 7h30' - 11h30 4 Trần Hưu Uyên W 2.1

KTCL HÀN 90 22'/2/2016 3'/7/2016 4 13h - 16h15' 4 Dương Công Cường W 2.1

Robot Hàn 45 22'/2/2016 06'/5/2016 5 7h30' - 10h45' 4 Phạm Văn Hải W 2.1

MD 22, 38, 21, 27(TH) 75 22'/2/2016 3'/7/2016 5 13h - 17h 4 Trần Hưu Uyên W 2.1

MD 22, 38, 21, 27(TH) 340 22'/2/2016 20/3/2016 6 7h30' - 10h45' 4 Trần Hưu Uyên W 2.1

MD 38, 21, 35, 30 90 22'/2/2016 3'/7/2016 6 13h - 16h15' 4 Phan Huy Cường W 2.1

Kỹ thuật lắp đặt điện 

trong công nghiệp
300 22/2/2016 30/4/2016 2 13h00-17h00 4 Lê Minh Vương A 303 30 (còn lại)

AVCN 60 22/2/2016 27/05/2016 6 13h00-17h00 4 N. T. Thanh Tuyền Lab khu B

3 ĐĐK-ĐT -K07 23 AVCN 60 22/2/2016 27/05/2016 6 13h00-17h00 4 N. T. Thanh Tuyền Lab khu B

Chế tạo cột điện cao thế 

# 35 kv
140 22.2.2016 30.06.2016 2 7h30 - 11h30 4 Lưu Quốc Tuấn Xưởng 5

Chế tạo dầm tổ hợp 120 22.2.2016 30.06.2016 4 13h - 16h45 4 Lưu Quốc Tuấn Xưởng 5

Chế tạo lan can cầu 

thang
120 22.2.2016 30.06.2016 5 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống

Chế tạo chi tiết trên máy 

CNC
230 22.2.2016 30.06.2016 6 7h30 - 11h30 4 Lê Tuyên Giáo X. CNC

Thực hành điện cơ bản 80 22.2.2016 30.06.2016 7 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Quang Huiy X. CNC

Lắp đặt thang máy 120 22.2.2016 30.06.2016 2 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

Các quy trình lắp đặt 

thiết bị cơ khí

CAD/CAM - CNC căn 

bản

120 22.2.2016 30.06.2016 4 13h - 16h45 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7

Lắp đặt cầu trục 220 22.2.2016 30.06.2016 5 13h - 16h45 4 Vũ Văn Cao X. Lắp máy

Lắp đặt lò hơi 220 22.2.2016 30.06.2016 6 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn Cao X. Lắp máy

Lắp đặt máy gia công 

kim loại
120 22.2.2016 30.06.2016 6 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

Lắp đặt ống và phụ kiện 

trên bờ (Onshore)
220 22.2.2016 30.06.2016 2 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

2

Chế Tạo

TBCK - K07

GVCN: Nguyễn 

Ngọc Tuấn

33

Điện CN - K07

BỘ XÂY DỰNG

46

35

9

5

Lắp đặt

TBCK - K07

GVCN: Bùi 

Xuân Hùng

4

THỜI KHOÁ BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - K07

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016

LỚP LỊCH HỌC

1 HÀN - K07

(Áp dụng từ ngày 22/02/2016 đến 30/06/2016)

6

Ống công nghệ 

K07

GVCN: Nguyễn 

Ngọc Vinh
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LỚP LỊCH HỌC

Lắp đặt ống và phụ kiện 

trên giá đỡ (A/G) 
210 22.2.2016 30.06.2016 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống

Lắp đặt ống và phụ kiện 

trên bờ (Onshore)
220 22.2.2016 30.06.2016 3 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

Lắp đặt ống và phụ kiện 

trên giá đỡ (A/G) 
210 22.2.2016 30.06.2016 4 7h30 - 11h30 4 Vũ Ngọc Sơn X. Ống

Lắp đặt ống thép không 

gỉ 
180 22.2.2016 30.06.2016 4 13h - 16h45 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

Lắp đặt ống thép không 

gỉ 
180 22.2.2016 30.06.2016 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

Chế tạo cụm ống 180 22.2.2016 30.06.2016 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh X. Ống

2 13h-16h15 4 Nguyễn T H Yến A 102

4 7h30-10h45 4 Nguyễn T H Yến A 301

5 7h30-10h45 4 Nguyễn T H Yến A 204

3 13h-16h15 4 Vũ Thị Thủy P. Máy tính

4 13h-16h15 4 Vũ Thị Thủy P. Máy tính

5 13h-16h15 4 Vũ Thị Thủy P. Máy tính

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Ths. Lê Quang Trung Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2016

NGƯỜI LẬPTP. ĐÀO TẠO

Ths. Đỗ Lê Hoàng

7
Kế toán

K07
20

Thực hành khai báo thuế

Thực tập nghề nghiệp

16/05/2016 01/07/2016

200

60

9

22/02/2016 18/06/2016

6

Ống công nghệ 

K07

GVCN: Nguyễn 

Ngọc Vinh
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